QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG
KHU KINH TẾ CỬA KHẨU AN GIANG ĐẾN NĂM 2030

1. Phạm vi, ranh giới quy mô lập quy hoạch chung xây dựng:

Khu kinh tế cửa khẩu An Giang có diện tích tự nhiên khoảng 26.583 ha, bao gồm: khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương, khu vực cửa khẩu Khánh Bình và khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, trong đó:

a) Khu vực cửa khẩu Khánh Bình:

Phạm vi giới hạn khu vực cửa khẩu Khánh Bình có diện tích tự nhiên khoảng 7.412 ha, gồm thị trấn Long Bình và các xã Khánh Bình, Khánh An, Quốc Thái, Nhơn Hội và Phú Hữu thuộc huyện An Phú, có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp sông Bình Di và Vương Quốc Campuchia;

- Phía Nam giáp xã Phú Hội, xã Phước Hưng, huyện An Phú;

- Phía Đông giáp xã Phú Hữu, huyện An Phú;

- Phía Tây giáp sông Bình Di và Vương quốc Campuchia;

b) Khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương:

Phạm vi giới hạn khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương có diện tích tự nhiên khoảng 9.916 ha thuộc thị xã Tân Châu, bao gồm các xã Tân An, Tân Thạnh (trước đây là xã Tân An); xã Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Phú Lộc, Long An; phường Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Sơn và Long Phú (trước đây là thị trấn Tân Châu), có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp biên giới Campuchia;

- Phía Nam giáp các xã phía Nam của thị xã Tân Châu;

- Phía Đông giáp Sông Tiền đoạn từ biên giới Campuchia tới Tân Châu;

- Phía Tây giáp huyện An Phú;

c) Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên:

Phạm vi giới hạn khu vực cửa khẩu Tịnh Biên có diện tích tự nhiên khoảng 9.255 ha bao gồm thị trấn Tịnh Biên, thị trấn Nhà Bàng và các xã: An Nông, An Phú, Nhơn Hưng thuộc huyện Tịnh Biên, có ranh giới như sau:

- Phía Tây giáp biên giới Campuchia;

- Phía Nam giáp các xã Lê Trì, huyện Tri Tôn;

- Phía Đông – Bắc giáp thị xã Châu Đốc;

- Phía Đông giáp xã Thới Sơn, An Cư, huyện Tịnh Biên.

2. Tính chất: là trung tâm giao lưu phát triển kinh tế, gồm: thương mại, công nghiệp, du lịch, dịch vụ; là đầu mối giao thông quan trọng; có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng;

3. Quy mô dân số và đất đai:

a) Quy mô dân số:

- Dự kiến đến năm 2020 khoảng 160.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 50.000 người;

- Dự kiến đến năm 2030 khoảng 180.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 80.000 người;

b) Quy mô đất đai:

- Dự kiến đến năm 2020 khoảng 3.200 ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 750 – 1.000 ha;

- Dự kiến đến năm 2030 khoảng 4.500 ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 1.200 – 1.600 ha;

I. KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỊNH BIÊN

1. Vị trí: 

Khu KTCK Tịnh Biên nằm ở phía Tây tỉnh An Giang, sát  biên giới Vương Quốc Campuchia, thuộc huyện Tịnh Biên. 

Ranh giới Khu KTCK Tịnh  Biên:  

- Phía Bắc giáp Campuchia

- Phía Đông  Bắc giáp thị xã Châu Đốc

- Phía Đông giáp  xã Thới Sơn (Tịnh Biên)

- Phía Nam giáp xã Lê  Trì (Tịnh Biên)
2. Diện tích: 

Tổng diện tích tự nhiên toàn Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh  Biên khoảng 9.225ha.Gồm các xã: Nhơn Hưng, An Phú, Xuân Tô, An Nông và thị  trấn Nhà Bàng.

 3. Dân số: 

Tổng dân số trong khu vực theo số liệu điều tra năm 2000  có khoảng 42.300người, chiếm 38,16% so với cả huyện. Trong đó, người Kinh:  92,87%,người Khơme: 6,43%, người Hoa: 0,7%. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2000 là 1,82%. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân khoảng 1,85%.

 4. Lao động:

 Tổng lao động trong độ tuổi của khu vực ước tính  khoảng 20.300 người, chiếm 48% tổng dân số. Trong đó, lao động nông nghiệp  chiếm tỷ lệ 5,5%; laođộng tiểu thủ công nghịêp 7,76%; thương nghiệp-dịch vụ  chiếm tỷ lệ khoảng 55,5%; các ngành nghề khác: 23,3%.

5. Cơ sở hạ tầng:
Hệ thống giao thông đường bộ với trục chính là QL91  chạy qua khu vực khoảng 8km.  Tuyến đường  chạy dọc khu KTCK Tịnh Biên giáp kênh Vĩnh Tế là TL.53 đến Hà Tiên. Tuyến cắt  ngang khu KTCK Tịnh Biên có TL 948 điTri Tôn. Giao thông đường thủy có kinh  Vĩnh Tế và kênh Trà Sư. Hệ thống điện, nước trong khu vực đã được hình thành và  đang vận hànhtốt. Nguồn điện lấy từ thị xã Châu Đốc và qua trạm 33KV ở Nhà  Bàng. Tại thị trấn Nhà Bàng có 2 nhà máy nước công suất 800-1000m3/ngày. 
6. Quan hệ vùng:
Khu KTCK Tịnh Biên nằm trên trục nối các đô thị lớn  (TP.Long Xuyên, thị xã Châu Đốc) đến các cửa khẩu Tịnh Biên và các trục giao  thông quan trọng  Khu KTCK Tịnh Biên là  đầu mối quan trọng phát triển kinh tế giữa An Giang và các tỉnh ĐBSCL với  Campuchia. Cách thị xã Châu Đốc 31km; cách Tp.Long Xuyên 90km và cách Tp.Cần  Thơ 150km; Cách Tp.HCM khoảng 320 km; cách tỉnh Tà Keo khoảng 50km; cách  Tp.Phnom Penh khoảng120km. Quốc lộ 91 của Việt Nam nối với Quốc lộ 2 của  Campuchia tại Cửa khẩu Tịnh Biên và nối với đường xuyên Á tại Campuchia.
7. Một số phân khu chức năng:
- Khu thương mại; 
- Kho ngoại quan;

- Khu dịch vụ vui chơi giải trí;

- Khu Công nghiệp Xuân Tô (Khu Chế Xuất) nằm cặp Quốc lộ 91, cách  chợ XuânTô 1.000 m, thuộc địa bàn xã Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
8. Một số dự án đang thực hiện:
 - Khu Dân cư và chợ Tịnh Biên: quy mô: 9,48 ha.

- Bãi tập kết và trung chuyển hàng hoá  bằng đường thuỷ: quy mô 7 ha.
- Mở rộng Khu Thương mại dịch vụ và vui  chơi giải trí:
Mở rộng khu thương mại:50 ha.
Khu vui chơi giải trí: 100 ha
II. KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VĨNH XƯƠNG

 1. Vị trí ranh giới:
Khu KTCK Vĩnh Xương, thuộc huyện Tân Châu, quan hệ với Vương Quốc Campuchia chủ yếu bằng đường thủy (Sông Tiền). Nằm phía Bắc tỉnh An Giang, giáp ranh với huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.
2. Diện tích:
Tổng diện tích tự nhiên toàn khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh  Xương khoảng 9.916 ha, gồm các xã Vĩnh Xương, Phú Lộc, Vĩnh Hòa, Tân An, Long An và thị trấn Tân Châu.
3. Dân số: 
Tổng dân số trong khu vực theo số liệu điều tra năm  2000 có khoảng 101.697 người. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2000 là 1,519%
4. Lao động:
Tổng lao động trong độ tuổi của khu vực ước tính  40.678 người, chiếm khoảng40% tổng dân số. Trong đó, lao động nông nghiệp chiếm  lệ khoảng 87,53%.
5. Hiện trạng: 
Giao thông đến Khu KTCK bằng đường thủy và bộ. Giao  thông bằng đường thủy thuận lợi. Nguồn điện lấy trạm biến áp trung gian  35/15KV. Hệ thốnglưới điện trung thế ở khu vực này ở cấp điện áp 15KV.
6. Một sô phân khu chức năng:
Trung tâm cửa khẩu Vĩnh Xương bao gồm các khu chức  năng sau : 
Khu gian hàng thương mại; 
Khu kho ngoại quan; 
Khu Quản lý cửa khẩu;  
Cảng sông ; 
Cửahàng hàng miễn thuế ; 
Trạm xăng;
Khu dịch vụ ;
Khu trưng bày và  giớithiệu sản phẩm;

Khu Đô Thị Vĩnh Xương; 
Khu Chế xuất Vĩnh Xương: quy mô 20ha-30ha. 
7. Một số dự án đang triển khai:
- Khu đô thị Vĩnh Xương: quy mô 43,7 ha.

- Khu bảo thuế Vĩnh Xương: quy mô 21,5 ha.
- Khu công nghiệp Vĩnh Xương: quy mô 20 - 30 ha
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- Mở rộng Khu thương mại, dịch vụ và vui  chơi giải trí: quy mô: 80 ha.
- Trung tâm cửa khẩu Vĩnh Xương: 
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	Trung tâm cửa khẩu Vĩnh Xương


 • Khu gian hàng thương mại miễn thuế
 • Khu kho ngoại quan
 • Khu Quản lý cửa khẩu
 • Cầu tàu lên xuống hàng hoá
 • Cửa hàng hàng miễn thuế
 • Trạm xăng
 • Khu dịch vụ
 • Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm 

III. KHU KINH TẾ CỬA KHẨU KHÁNH BÌNH

 1. Vị trí:
Khu Kinh tế Cửa khẩu Khánh Bình thuộc huyện An Phú sát  biên giới với VươngQuốc Campuchia. Hệ thống Khu Kinh tế Cửa khẩu Khẩu Khánh  Bình gồm có 3cửa khẩu: cửa khẩu chính Khánh Bình, 2 cửa khẩu phụ là Bắc Đai và  Nhơn Hội.
Ranh giới Khu Kinh tế Cửa khẩu Khánh Bình: Phía Bắc  giáp SôngBình Di, Phía Đông giáp xã Vĩnh Xương, Phía Tây giáp sông Bình Di và biên giới Campuchia,  hía Nam giáp xã Phú  Hội, Phước Hưng và Vĩnh Lộc
2. Diện tích: 
Tổng diện tích tự nhiên toàn khu Kinh tế cửa khẩu  Khánh Bình là 8.706 ha, gồm các xã Khánh An, Khánh Bình, Quốc Thái, Nhơn Hội,  Phú Hữu.
3. Dân số: 
Tổng dân số trong khu vực theo số liệu điều tra năm  2000 có khoảng 69.833 người. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2000 là 1,39%.
4. Lao động:
Tổng lao động trong độ tuổi của khu vực ước tính  45.391 người, tỷ lệ lao động có việc làm chiếm 59,82%.
5. Cơ sở hạ tầng: 
Cấpnước lấy nguồn nước mặt từ sông Hậu và sông Bình  Di.  Sử dụng lướiđiện quốc gia, điện  quốc gia đã đến tất cả các xã. Ước tính nhu cầu sửdụng điện là 50,811 triệu  KWH/năm. 
6. Quan hệ vùng:
Nâng cấp các TL.965 và TL.957 tạo thành tuyến giao  thông trục chính của khu vực. 
Đang xây cầu bắc qua sông Hậu nối An Phú với Châu Đốc,  nối với Quốc lộ 91. 
Cùng hợp tác với Campuchia xây dựng cầu qua sông Bình  Di (cầu biên giới) để liền tuyến đường bộ tới Phnom Penh-Campuchia.

Xây dựng tuyến nối giữa TL.956 và TL.957 tại khu vực  thị trấn An Phú và khu vực xã Quốc Thái, đầu Búng Bình Thiên lớn.
Nâng cấp tuyến giao thông nông thôn, tạo điều kiện  giao thông thông suốt giữa các xã. 
Xâydựng và nâng cấp các tuyến đường dọc theo kênh Bảy  xã và Phú Lộc.Tương lai, xây cầu qua sông Hậu để nối liền giữa khu KTCK Khánh  Bìnhvới khu KTCK Vĩnh Xương và tuyến N1 đi qua các tỉnh miền Đông Nam bộ. 
7. Một số phân khu chức năng:
Trung tâm cửa khẩu Khánh Bình bao gồm các khu chức năng sau : 
· Khu gian hàng thương mại 
· Khu kho ngoại quan
· Khu Quản lý cửa khẩu
· Cảng sông
· Cửa hàng hàng miễn thuế
· Trạm xăng 
· Khu dịch vụ
· Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm
· Khu dân cư
· Khu nhà máy hoặc cơ sở sản xuất
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	Sơ đồ khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình


Ths. Nguyễn Văn Phúc – Bộ môn KTCN, ĐHXD

Thông tin quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
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